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Danh sách những công dân được cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Ngày cấp phiếu 11/02/2026, ngày hẹn trả kết quả 26/02/2026.
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	TRẦN THỊ LÝ
	12/12/1968
	060168002414

	2. 
	NGUYỄN THÁI THANH
	18/07/1996
	060096007497

	3. 
	TRẦN DUY THIÊN
	22/12/2001
	068201004327

	4. 
	LÊ QUỐC ĐẠT
	23/01/2006
	066206012238

	5. 
	LÂM THỊ PHƯƠNG THÙY
	08/01/1974
	068174000276

	6. 
	VÕ NGUYỄN DU
	12/09/1995
	068095000619

	7. 
	NGUYỄN XUÂN KIÊN
	29/09/1982
	036082021035

	8. 
	NGUYỄN HỮU BÍCH VÂN
	07/09/2000
	068300005054

	9. 
	TRỊNH THỊ TÍNH
	02/03/1994
	060194014452

	10. 
	NGUYỄN THÀNH NGHĨA
	10/10/1992
	060092015293

	11. 
	TRƯƠNG QUANG TRUNG
	20/06/1974
	068074003512

	12. 
	TRIỆU VĂN LỢI
	06/10/2002
	066202009833

	13. 
	VÕ ĐỖ THÀNH TRÍ
	27/06/2006
	068206007074

	14. 
	NGUYỄN ĐỨC HÀO
	09/09/1999
	068099006173

	15. 
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	27/11/1998
	067198002772

	16. 
	NGUYỄN CAO BÍCH NHI
	23/09/1983
	068183005636

	17. 
	VÕ HỮU THÂN
	27/03/1995
	060095011586

	18. 
	HOÀNG NGỌC THU
	06/10/1986
	045086005972

	19. 
	NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
	02/02/2003
	060303002534

	20. 
	NGUYỄN QUANG ĐĂNG NHÂN
	26/01/2002
	060202001696

	21. 
	LÊ NỮ KIỀU TIÊN
	07/07/1988
	060188006641

	22. 
	TRẦN QUANG DUY
	08/09/1996
	060096000503

	23. 
	HUỲNH VĂN HOÀI
	18/01/1998
	068098007208

	24. 
	THÁI THỊ THU OANH
	01/01/1992
	060192009860

	25. 
	HỒ ANH TÀI
	02/08/1999
	075099020991

	26. 
	PHÙNG QUANG TRUNG
	15/06/1985
	068085010126

	27. 
	NGUYỄN THỊ HUYỀN
	11/06/1983
	068183003104

	28. 
	LÊ ĐỨC THẮNG
	02/07/1996
	068096012119

	29. 
	LƯƠNG CHI LAN
	29/07/1995
	068195002544

	30. 
	CAO TIẾN LÊ
	22/08/1990
	067090000198

	31. 
	PHAN NGỌC VÂN NHI
	30/10/1995
	068195002896

	32. 
	LÊ THU HÀ
	03/10/1995
	068195004058

	33. 
	BÙI HOÀNG HUY
	20/01/1991
	056091002224

	34. 
	VÕ HOÀNG GIA TRÂN
	25/08/2004
	068304000592

	35. 
	NGUYỄN THỊ THANH
	10/02/1994
	040194037256

	36. 
	NGUYỄN VĂN LONG
	10/11/1977
	001077037332

	37. 
	NGUYỄN ANH KHÔI
	24/09/1994
	068094010419

	38. 
	YA KRUYÊN
	20/07/1994
	068094013198

	39. 
	TRƯƠNG NHẬT TRƯỜNG
	14/08/1989
	060089012081

	40. 
	PHẠM NGUYỄN SONG NHẬT
	25/09/1984
	058084005428

	41. 
	NGUYỄN HOÀNG TRÍ
	10/04/1986
	068086000383

	42. 
	CAO NGỌC TOÀN
	16/12/2001
	060201001008

	43. 
	VÕ NHẬT TRUNG
	19/02/1990
	068090012589

	44. 
	LÊ THANH SƠN
	03/07/1967
	060067001941

	45. 
	ĐỖ VŨ HOÀNG
	30/12/1989
	060089003189

	46. 
	TRƯƠNG THỊ HOA
	05/03/1992
	067192005326

	47. 
	TRẦN VÕ ANH KHOA
	18/03/2006
	068206013546

	48. 
	VĂN TRUNG HIẾU
	30/08/2006
	068206012511

	49. 
	LÌU TIẾN HÒA
	26/12/1992
	075092008452

	50. 
	VÕ VĂN VIÊN
	29/05/1994
	051094017106

	51. 
	LÂM NGUYỄN MINH HÙNG
	15/02/2001
	068201009396

	52. 
	NGUYỄN HOÀI BẢO TRÂM
	13/07/2001
	068301006569

	53. 
	CAO TẤN THUẬN
	06/01/2006
	060206001640

	54. 
	ĐẶNG NHẬT BÌNH
	01/10/2007
	068207012786

	55. 
	HƯỚNG THẾ HỌC
	29/06/1993
	068093009710

	56. 
	ĐOÀN VĂN TRƯỜNG
	24/09/1992
	068092003561

	57. 
	LÊ GIA HUY
	20/02/2004
	060204001547

	58. 
	LANG THỊ HỒNG
	11/07/1993
	067193002594

	59. 
	LÊ THỊ ĐOÀN
	10/08/1991
	042191021069

	60. 
	DƯƠNG HỮU TOÀN
	02/02/1985
	019085000886

	61. 
	NGUYỄN THỊ NHÃ UYÊN
	22/02/2000
	060300007700

	62. 
	NGUYỄN QUỐC TRUNG
	09/11/2006
	068206009254

	63. 
	NGUYỄN BÁ TRÍ SINH
	17/08/2001
	060201008557

	64. 
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	17/05/1988
	068188011036

	65. 
	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
	08/07/2003
	066303015794

	66. 
	HUỲNH THỊ NGỌC THẢO
	01/01/1978
	060178009698

	67. 
	TRẦN MINH QUỐC DOANH
	16/03/2003
	060203001102

	68. 
	NGUYỄN ĐÌNH THỊNH
	18/03/1981
	025081017884

	69. 
	LÊ HÀ PHƯƠNG
	27/08/1997
	060197004577

	70. 
	LÊ QUANG THÔNG
	25/12/1997
	068097006469

	71. 
	NGUYỄN THANH ĐỊNH
	04/10/1991
	052091020178

	72. 
	LÊ THỊ THANH VY
	31/10/2006
	067306000918

	73. 
	VŨ THỊ NGÂN
	27/08/2000
	067300000049

	74. 
	TRẦN THỊ HOÀNG SƯƠNG
	11/04/1998
	068198002763

	75. 
	HUỲNH TẤN LAI./.
	27/08/1996
	060096007835

	76. 
	TRẦN THỊ BẢO TRÂN./.
	19/05/1993
	060193014288

	77. 
	HÀ THỊ MINH TÂM./.
	06/10/1973
	068173003733

	78. 
	TỐNG THỊ MỸ HOA./.
	15/08/1995
	052195010266

	79. 
	HUỲNH THỊ THANH TRÀ./.
	14/03/1993
	060193013965

	80. 
	NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN./.
	10/03/1992
	075192008889

	81. 
	TRẦN NGỌC HẠNH./.
	23/10/1981
	068081001539

	82. 
	ĐỖ THANH HÀ./.
	07/04/2000
	068300004574



